
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ  THU, NỘP QUỸ
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TH ngày       tháng      năm 2022)
STT Ngày tháng đv nộp Đơn vị Số tiền

1 16/3/2022 Phòng Lao động-TB&XH 406,000
2 07-05-2022 UBND Xã Đăk Ruồng 1,564,000
3 07-05-2022 Phòng Tài chính - KH huyện 245,000
4 29/7/2022 Phòng Nông nghiệp&PTNT 474,000
5 29/7/2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 406,000
6 29/7/2022 Hội Nông dân 272,000
7 29/7/2022 Liên đoàn Lao động huyện 204,000
8 29/7/2022 UBND xã Đăk Tờ Re 1,558,000
9 29/7/2022 Thanh tra huyện 271,000
10 29/7/2022 Trung tâm Môi trường và DVĐT 677,273
11 29/7/2022 Trung tâm DVNN 406,000
12 26/7/2022 Kho bạc Nhà nước 1,000,000
13 19/7/2022 Phòng Nội vụ 474,000
14 29/7/2022 Trường TH Lê Quý Đôn 2,924,000
15 29/7/2022 Ban Quản lý DA ĐTXD huyện 306,000
16 29/7/2022 Phòng Dân tộc 204,000
17 29/7/2022 Phòng VH-TT 136,000
18 29/7/2022 Phòng Tư Pháp 136,000
19 29/7/2022 Trường MN Đăk Tơ Lung 1,290,000
20 29/7/2022 Phòng Giáo dục và Đào tạo 408,000
21 29/7/2022 Trường THCS Đăk Ruồng 1,700,000
22 29/7/2022 Trường MN Tân Lập 1,219,091
23 29/7/2022 Trường TH số 1 3,938,000
24 29/7/2022 BHXH huyện Kon Rẫy 1,000,000
25 29/7/2022 Phòng Y tế 203,182
26 29/7/2022 Huyện đoàn Kon Rẫy 474,091
27 29/7/2022 Trường MN Đăk Kôi 1,292,000
28 29/7/2022 Trung tâm GDNN-GDTX 1,626,000
29 29/7/2022 Trường THCS ĐăkRve 1,836,000
30 29/7/2022 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện 542,000
31 29/7/2022 Trung tâm chính trị 338,636
32 29/7/2022 Trường TH Thị trấn ĐăkRve 1,360,000
33 08-03-2022 Ngân hàng chính sách huyện 2,537,891
34 08-02-2022 Trung tâm VH-TT-DL&TT 1,840,000
35 08-03-2022 Trường TH Kapakolong 2,168,000
36 08-03-2022 Trường MN Ánh Dương 2,584,000
37 08-03-2022 Trường TH Tân Lập 2,031,818
38 08-03-2022 Trường THCS Đăk Tờ re 2,844,545
39 08-03-2022 TRường THCS Đăk Bne 1,219,091
40 08-03-2022 Trường MN ĐăkBne 1,020,000
41 08-03-2022 Trường TH ĐăkPne 1,287,000
42 08-03-2022 TRường MN Hoa Hồng 1,496,000
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43 08-03-2022 TRường 19/5 2,235,000
44 08-03-2022 Trường TH Đăk Koi 1,828,638
45 08-03-2022 TRường THCS Đăk Tơ Lung 1,360,000
46 08-03-2022 Trường THCS Đăk Koi 1,360,000
47 08-03-2022 Trường TH Đăk Tơ Lung 1,490,000
48 08-03-2022 TRường TH Kim Đồng 2,035,000
49 08-03-2022 Trường THC Tân Lập 1,358,000
50 08-03-2022 Trường MN Hoạ Mi 1,630,000
51 08-03-2022 Chi nhánh VP Đăng ký đất đai 350,000
52 08-03-2022 Hội Cựu chiến binh 200,000
53 08-03-2022 UBND Xã Đăk Pne 1,360,000
54 08-03-2022 Tòa án nhân dân huyện 1,675,000
55 08-03-2022 Viện kiểm sát 800,000
56 08-03-2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 644,000
57 08-03-2022 UBND Thị trấn Rve 2,900,000
58 08-03-2022 UBND Xã Đăk Kôi 1,900,000
59 08-03-2022 UBND Xã Đăk Tơ Lung 2,579,513
60 08-03-2022 UBND Xã Tân Lập 1,355,000
61 08-03-2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường 203,182
62 08-03-2022 Văn phòng Huyện ủy 2,316,000
63 08-03-2022 Hội LH Phụ nữ 338,636
64 08-03-2022 Chi cục Thi hành án 1,275,107
65 09-05-2022 Bưu điện huyện 500,000

TỔNG 79,611,694
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